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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Cao Khánh
 

Các Thẩm phán: Ông Trần Trọng Nhân 

                            Ông Chung Văn Kết 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hồng Nhi là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Cà Mau
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Thành Đồng - Kiểm sát viên.  
 

Ngày 21 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 92/2020/TLPT-HS ngày 

31 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Vũ L do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số: 50/2020/HS-ST ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Toà 

án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Vũ L, tên gọi khác: Không; sinh năm 1986 tại Cà Mau; 

nơi cư trú: Khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; nghề 

nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Minh Thanh và bà Dương Thị 

Dung; có vợ tên Mai Phương Thúy, con 01 người sinh năm 2012; tiền án: Có 01 

tiền án. Ngày 12/6/2006 bị Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm xử phạt 

Nguyễn Vũ L 02 năm 04 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại 

khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự (Bản án sơ thẩm số 36/2006/HSST ngày 

26/5/2006 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời), chấp hành xong hình phạt 

tù ngày 14/01/2008, phần án phí hình sự và dân sự sơ thẩm, phần bồi thường chưa 

thực hiện xong; tiền sự: 01 tiền sự. Ngày 03/4/2019 Nguyễn Vũ L bị Công an 

huyện Trần Văn Thời xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép 

với số tiền 1.500.000 đồng (Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

296/QĐ-XLVPHC), chấp hành xong ngày 11/4/2019. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại 

phiên tòa. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Vào lúc 15 giờ 45 phút, ngày 15/02/2020, tại khu vực đất trống do Nhà nước 

quản lý thuộc khóm 4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Phòng Cảnh sát 

hình sự Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang các đối tượng có liên quan đến hành vi 

đá gà ăn tiền. Qua điều tra chứng minh được vào chiều ngày 15/02/2020, Nguyễn 

Vũ L ngồi uống nước ở gần sân gà do Nguyễn Thanh Phong tổ chức, thuộc khóm 

4, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Lúc này Lâm Văn Vui đi ngang rủ 

Lâm đá gà thì Lâm đồng ý. Vui đến nhà Tăng Nguyễn Hồng Sơn rủ Sơn đi đá gà 

và mang theo con gà bông trắng – xám của Sơn đến sân gà. Tại sân gà, Nguyễn Vũ 

L bắt độ bên con gà chuối do Nguyễn Thanh Tân trồng cựa, Lâm Văn Vui bắt độ 

bên con gà bông trắng – xám do Tăng Nguyễn Hồng Sơn trồng cựa. Lâm và Vui 

cược với nhau, gà bên nào thắng thì bên còn lại trả cho bên thắng 200.000 đồng. 

Kết quả Lâm thắng cược, Vui đã trả cho Lâm số tiền 200.000 đồng. Sau đó, Phòng 

cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang và thu giữ của Nguyễn Vũ L số 

tiền 2.600.000 đồng trong đó có 200.000 đồng Lâm thắng cược của Vui. 

Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, tiền Việt Nam 

2.600.000 đồng, 02 cặp cựa gà, 15 cuộn băng keo đã qua sử dụng. 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 50/2020/HS-ST ngày 26/6/2020 của Tòa án nhân 
dân huyện Trần Văn Thời quyết định: 

Căn cứ vào vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Vũ L phạm tội “Đánh bạc” 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ L 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù được tính kể từ 

ngày bị cáo chấp hành án.  

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định pháp luật.  

Ngày 07/7/2020 bị cáo Nguyễn Vũ L có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt tù, được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và nộp bổ sung 01 sổ 

khám bệnh ngoại trú, nộp 02 biên lai thu tiền ngày 14/8/2020 và 01 giấy xác nhận 

kết quả thi hành án ngày 14/8/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Trần 

Văn Thời về kết quả thi hành án để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm về hình phạt. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
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[1] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội 

dung, quyết định bản án sơ thẩm đã xét xử. Cụ thể: Vào lúc 15 giờ 45 phút, ngày 

15/02/2020 tại khu vực đất trống do Nhà nước quản lý thuộc khóm 4, thị trấn Sông 

Đốc, huyện Trần Văn Thời, bị cáo Nguyễn Vũ L bị bắt quả tang về hành vi “đánh 

bạc” bằng hình thức đá gà ăn tiền. Kết quả điều tra và tại phiên tòa đã chứng minh 

được số tiền bị cáo thu được từ hành vi “đánh bạc” là 200.000 đồng. Trước đó, 

ngày 03/4/2019 Nguyễn Vũ L bị Công an huyện Trần Văn Thời xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi đánh bạc trái phép với số tiền 1.500.000 đồng (Theo quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính số 296/QĐ-XLVPHC), chấp hành xong ngày 

11/4/2019. 

Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số: 50/2020/HS-ST ngày 26/6/2020 của Toà 

án nhân dân huyện Trần Văn Thời là có căn cứ. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Vũ L về việc xin giảm nhẹ hình phạt 

tù, xin được hưởng án treo, thấy rằng: Bị cáo nhận thức và biết rõ hành vi đánh bạc 

(hình thức đá gà) là vi phạm pháp luật, bị cáo đã bị Công an huyện Trần Văn Thời 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đá gà, bị 

cáo không chịu cải sửa, từ bỏ mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc (hình 

thức đá gà) vì vụ lợi cá nhân.  

[3] Tại cấp phúc thẩm bị cáo trình bày bị tật bẩm sinh (bị liệt một chân) và 

có nộp 01 sổ khám bệnh ngoại trú để chứng minh về bệnh tật của mình. Tuy nhiên, 

căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật người khuyết tật 2010, thì mức độ khuyết tật của bị 

cáo thuộc khuyết tật nhẹ. Do đó, khuyết tật của bị cáo không thuộc tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự (người phạm tội là người 

khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng).  

[4] Ngày 18/8/2020 bị cáo Nguyễn Vũ L nộp cho Tòa án cấp phúc thẩm  

Giấy xác nhận kết quả thi hành án số 58/GXN-THADS ngày 14/8/2020 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời xác nhận Nguyễn Vũ L đã thực hiện 

xong các khoản bồi thường và án phí theo bản án số 14/2006/HSPT ngày 

12/2/2006 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau và Bản án số 36/2006/HSST ngày 

26/5/2006 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, thực hiện 

xong vào ngày 14/8/2020. 

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì thời hạn để xoá án tích bắt đầu 

được tính kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các 

quyết định khác của bản án, chứ không phải bắt đầu được tính kể từ ngày chấp 

hành xong hình phạt chính (cụ thể là tính từ ngày 14/8/2020). Do đó, mặc dù đến 

nay bị cáo đã chấp hành xong hình phạt chính và thi hành tất cả các khoản bồi 

thường, án phí nhưng bị cáo vẫn chưa được xóa án tích. Như vậy, bị cáo được xem 

là có 01 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Do đó, lần phạm tội này của bị cáo, 

thuộc tình tiết tăng nặng là “Tái phạm”, theo điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. Hành vi của bị cáo không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn làm ảnh hưởng 

đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. 

[5] Án sơ thẩm số 50/2020/HS-ST ngày 26/6/2020 của Tòa án nhân dân 

huyện Trần Văn Thời xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ L 07 tháng tù về tội “Đánh bạc” 
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theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là tương xứng với tính chất, mức độ, hậu 

quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, đúng với quy định của pháp luật. Tại 

phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ mới. 

Các quyết định của bản án sơ thẩm là có căn cứ pháp luật. Hội đồng xét xử 

thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Vũ L về việc 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo. Đề nghị giữ y bản án 

sơ thẩm của Đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ chấp nhận. 

 [6] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm theo quy định. 

[7] Các nội dung khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52 của Bộ luật hình sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Vũ L; giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 50/2020/HS-ST ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau;  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Vũ L 07 (bảy) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn 

tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Nghị quyết số 326 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Bị cáo Nguyễn Vũ L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời; 

- Công an huyện Trần Văn Thời; 

- Viện kiểm sát huyện Trần Văn Thời; 

- Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT (TM: TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 
 

 

 

Đỗ Cao Khánh 

 


